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DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRƯỜNG THPT NAM TRỰC 

(Kèm theo Quyết định số 564/QĐ-SGDĐT ngày 28/3/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định) 

TS 

VTVL 

STT 

nhóm 

Tên vị trí việc làm Mã vị trí việc làm Hạng CDNN tương ứng 

I  Nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lí 

1 1  Hiệu trưởng LĐQL 01/THPT-NTr Giáo viên THPT hạng III trở lên 

2 2  Phó Hiệu trưởng LĐQL 02/THPT- NTr Giáo viên THPT hạng III trở lên 

II  Nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành 

3 1  Giáo viên THPT hạng I NNCN 01/THPT- NTr Giáo viên THPT hạng I 

4 2  Giáo viên THPT hạng II NNCN 02/THPT- NTr Giáo viên THPT hạng II 

5 3  Giáo viên THPT hạng III NNCN 03/THPT- NTr Giáo viên THPT hạng III 

6 4  Thiết bị, thí nghiệm NNCN 04/THPT- NTr Hạng IV 

7 5  Giáo vụ NNCN 05/THPT- NTr Hạng IV 

8 6  Tư vấn học sinh NNCN 06/THPT- NTr Hạng IV 

9 7  Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật NNCN 07/THPT- NTr Hạng IV 

III  Nhóm vị trí việc làm chuyên môn dùng chung 

10 1 Thư viện viên hạng IV CMDC 01/THPT- NTr Thư viện viên hạng IV 

11 2  Quản trị công sở CMDC 02/THPT- NTr  

12 3 Kế toán viên  CMDC 03/THPT- NTr Kế toán viên  

13 4 Kế toán viên trung cấp CMDC 04/THPT- NTr Kế toán viên trung cấp 
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14 5 Nhân viên thủ quỹ  CMDC 05/THPT- NTr Nhân viên 

15 6 Văn thư viên trung cấp  CMDC 06/THPT- NTr Văn thư viên trung cấp 

16 7 Y tế học đường CMDC 07/THPT- NTr Hạng IV 

17 8 Công nghệ thông tin hạng IV CMDC08/THPT- NTr Hạng IV 

IV  Nhóm vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ 

18 9  Nhân viên bảo vệ HTPV 01/THPT- NTr HĐLĐ 

19 10  Nhân viên phục vụ HTPV 02/THPT- NTr HĐLĐ 
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